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Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9

I Trúng tuyển đợt xét chính thức

1 Chảo Sành Kiêm 12/25/2006 Bát Xát - Lào Cai Nam Dao Bản Vược 9 10 10 10 1 40 Đỗ

2 Vũ Ngọc Hiếu 3/29/2006 Sa Pa - Lào Cai Nam Kinh Bản Vược 10 10 10 10 0 40 Đỗ

3 Lý Hạo 10/19/2006 Bát Xát - Lào Cai Nam Giáy Bản Vược 9 9 9 10 1 38 Đỗ

4 Nguyễn Việt Chung 3/8/2006 BV ĐK Số 1  Lào Cai Nam Kinh Bản Vược 9 9 10 10 0 38 Đỗ

5 Nguyễn Thị Ngọc Chân 7/15/2006 BV ĐK Số 1  Lào Cai Nữ Kinh Bản Vược 9 9 9 10 0 37 Đỗ

6 Vũ Khánh Huyền 2/5/2006 TT Y Tế - Bát Xát Nữ Kinh Bản Vược 9 8 9 9 1 36 Đỗ

7 Phạm Thị Huyền 9/27/2006 Bát Xát - Lào Cai Nữ Kinh Bản Vược 9 9 9 9 0 36 Đỗ

8 Phan Thị Phương Anh 12/8/2006 BV ĐK Số 1 - Lào Cai Nữ Giáy Bản Vược 8 9 9 9 1 36 Đỗ

9 Chảo Mùi Khé 3/8/2006 Bát Xát - Lào Cai Nữ Dao Bản Vược 7 9 9 9 1 35 Đỗ

10 Trương Thị Ngọc Ánh 8/9/2006 PK ĐK KV Bản Vược Nữ Giáy Bản Vược 8 8 9 9 1 35 Đỗ

11 Trương Nguyên Thuận 2/21/2006 PK ĐK KV Bản Vược Nam Giáy Bản Vược 8 6 9 9 1 33 Đỗ

12 Phạm Thanh Tùng 8/20/2006 BV ĐK Số 1  Lào Cai Nam Kinh Bản Vược 8 9 8 8 0 33 Đỗ

13 Lò Mùi Cói 1/1/2006 Bát Xát - Lào Cai Nữ Dao Bản Vược 7 7 9 9 1 33 Đỗ

14 Lý Xuân Quyền 2/14/2006 Bát Xát - Lào Cai Nam Dao Bản Vược 9 6 7 9 1 32 Đỗ

15 Hoàng Việt Long 10/13/2006 Bát Xát - Lào Cai Nam Kinh Bản Vược 6 8 9 9 0 32 Đỗ

16 Vũ Phương Anh 2/8/2006 Nam Trực-Nam Định Nữ Kinh Bản Vược 7 7 9 9 0 32 Đỗ

17 Vũ Thị Hồng 11/4/2006 Kim Tân -Tp.  Lào Cai Nữ Kinh Bản Vược 6 7 9 9 0 31 Đỗ

18 Vũ Thùy Dương 11/12/2006 BV ĐK Số 1 - Lào Cai Nữ Kinh Bản Vược 8 6 9 8 0 31 Đỗ

19 Hà Bích Ngọc 7/1/2006 BVĐK  Huyện Ninh Giang Nữ Kinh Bản Vược 7 7 7 9 0 30 Đỗ

20 Chảo Tuyết Hạnh 7/28/2006 Phòng khám đa khoa Bản Vược Nữ Dao Bản Vược 6 8 7 7 1 29 Đỗ 6.6

21 Chảo Tả Mẩy 10/21/2006 Bát Xát - Lào Cai Nữ Dao Bản Vược 7 7 7 7 1 29 Đỗ 6.5

22 Lý Láo Tả 9/1/2006 Bản Vược- Bát Xát Nam Dao Bản Vược 7 7 7 7 1 29 Đỗ 6.2

23 Phan Văn Ngọc 3/11/2006 Yên Lập - Phú Thọ Nam Mường Bản Vược 8 6 7 7 1 29 Đỗ 6.0

II Chờ đợt xét tuyển bổ sung

24 Lý Mẩy Chiêu 1/26/2006 Bát Xát - Lào Cai Nữ Dao Bản Vược 7 7 7 7 1 29 Hỏng 5.6

25 Phàn Thanh Thủy 5/20/2006 Bát Xát - Lào Cai Nữ Dao Bản Vược 7 6 7 7 1 28 Hỏng 6.8

26 Phàn Láo Tả 9/21/2006 Bát Xát - Lào Cai Nam Dao Bản Vược 7 6 7 7 1 28 Hỏng 6.4

27 Chảo Mùi Sểnh 3/25/2006 Bát Xát - Lào Cai Nữ Dao Bản Vược 7 6 7 7 1 28 Hỏng 6.4
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28 Lò Phụ Chòi 8/24/2006 San Lùng- Bản Vược-Bát Xát Nam Dao Bản Vược 7 7 6 7 1 28 Hỏng 6.0

29 Chảo Sành Tìn 18/11/2006 San Lùng- Bản Vược-Bát Xát Nam Dao Bản Vược 7 7 6 6 1 27 Hỏng 6.0

30 Lý Hoàng  Chí Vũ 11/5/2006 Yên Bình- Yên Bái Nam Tày Bản Vược 7 7 5 6 1 26 Hỏng

31 Vương Nguyễn Trung 11/12/2006 Tạm y tế Xuất Hóa - Bắc Cạn Nam Giáy Bản Vược 6 7 6 6 1 26 Hỏng

32 Tẩn Minh Ngọc 12/27/2006 PK ĐK KV Bản Vược Nam Dao Bản Vược 6 6 6 7 1 26 Hỏng

33 Vũ Hải Đăng 6/6/2006 PK ĐK KV Bản Vược Nam Kinh Bản Vược 6 6 7 7 0 26 Hỏng

34 Chảo Sành Dìn 7/15/2006 Bát Xát - Lào Cai Nam Dao Bản Vược 7 6 6 6 1 26 Hỏng

35 Hoàng Ngọc Trung 12/3/2005 TT Y Tế Bát Xát Nam Tày Bản Vược 6 6 6 6 1 25 Hỏng

36 Trần Minh Đức 11/17/2006 Trung tâm y tế Bát Xát Nam Giáy Bản Vược 6 6 6 6 1 25 Hỏng

37 Hà Văn Duy 6/30/2006 Bát Xát - Lào Cai Nam Tày Bản Vược 6 6 6 6 1 25 Hỏng

38 Trần Văn Bảo 1/31/2006 Bát Xát - Lào Cai Nam Kinh Bản Vược 6 6 6 7 0 25 Hỏng
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